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V/v kiểm tra hồ sơ đăng ký mua/thuê nhà ở 
xã hội tại Dự án Khu nhà ở xã hội, phường 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hải Phòng, ngày      tháng     năm 2026 

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vinhomes. 
 
Sở Xây dựng nhận được văn bản số 570/2026/CV-VHM ngày 22/7/2026 

của Công ty Cổ phần Vinhomes về việc đề nghị xét duyệt hồ sơ đăng ký 
mua/thuê nhà ở xã hội.  

Căn cứ các quy định của Luật Nhà ở 2023; Nghị định số 100/2024/NĐ-CP 
ngày 26/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về 
phát triển và quản lý nhà ở xã hội; Nghị định 261/2025/NĐ-CP ngày 10/10/2025 
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2024/NĐ-CP 
ngày 26 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 
nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 192/2025/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Nghị quyết số 201/2025/QH15 ngày 29 tháng 5 năm 2025 của 
Quốc hội thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội; 
Nghị định số 54/2026/NĐ-CP ngày 09/02/2026 của Chính phủ về việc sửa đổi, 
bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất 
động sản; Nghị định 136/2026/NĐ-CP ngày 07/4/2026 về sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2024 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và Quản lý 
Nhà ở xã hội (Đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 261/2025/NĐ-CP và 
Nghị định số 54/2026/NĐ-CP); Thông tư số 05/2024/TT-BXD ngày 31/7/2024 
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở; 
Thông tư số 32/2025/TT-BXD ngày 10/11/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2024/TT-BXD ngày 31 tháng 7 
năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Luật 
Nhà ở; Thông tư 08/2026/TT-BXD ngày 15/02/2026 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực nhà ở. 

Trên cơ sở danh sách đối tượng dự kiến được mua/thuê nhà ở xã hội do 
Công ty Cổ phần Vinhomes lập và hồ sơ tài liệu bổ sung đến ngày 15/6/2026, 
Sở Xây dựng có ý kiến như sau: 

Căn cứ hồ sơ lưu giữ tại Sở Xây dựng, 266 trường hợp thuộc danh sách dự 
kiến do chủ đầu tư cung cấp thông tin chưa được hưởng chính sách về nhà ở, đất 
ở phù hợp với quy định tại Điều 76 Luật Nhà ở 2023. (Danh sách gửi kèm theo). 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-100-2015-ND-CP-phat-trien-quan-ly-nha-o-xa-hoi-295027.aspx
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Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trong danh 
sách, có trách nhiệm kiểm tra, xem xét từng hồ sơ đăng ký, đối chiếu với quy 
định về đối tượng, điều kiện theo quy định tại các Điều 76, 77, 78 của Luật Nhà 
ở 2023, các quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 26/7/2024, Nghị 
định 261/2025/NĐ-CP ngày 10/10/2025, Nghị định số 54/2026/NĐ-CP ngày 
09/02/2026 của Chính phủ, Nghị định 136/2026/NĐ-CP ngày 07/4/2026 của 
Chính phủ; Thông tư số 05/2024/TT-BXD ngày 31/7/2024, Thông tư 
32/2025/TT-BXD ngày 10/11/2025, Thông tư 08/2026/TT-BXD ngày 
15/02/2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và các quy định có liên quan để tránh 
trường hợp trục lợi về chính sách. 

Sở Xây dựng thông báo tới Công ty Cổ phần Vinhomes được biết và thực 
hiện theo quy định./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ Xây dựng (để đăng tải); 
- UBND TP (b/c); 
- UBND phường Hải An; 
- Ngân hàng Nhà nước khu vực 6; 
- Giám đốc Sở (b/c); 
- Văn phòng Sở (đăng tải trên cổng thông tin 
điện tử Sở Xây dựng); 
- Lưu: VT, P.QLN. 

 KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 

Nguyễn Hoài Long 



PHỤ LỤC : DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI 
(Kèm theo Văn bản số         /SXD-QLN ngày      /7/2026 của Sở Xây dựng) 

STT  Họ tên và địa chỉ  Căn cước công dân 

Tình trạng nhà 

Đối tượng Chưa có 
nhà ở 

Có nhà ở 
DT<15m2 
sàn/người 

Có nhà ở 
nhưng cách xa 
địa điểm làm 

việc  
(QĐ 133) 

* Theo đề nghị của Công ty Cổ phần Vinhomes tại văn bản số 570/2026/CV-VHM ngày 22/7/2026 (Phụ lục 1) 

1  Phạm Văn Hải, Thôn Văn Lăng, Xã Lê Lợi, 
Tỉnh Hưng Yên 

034201000971 Cấp ngày 26/02/2026 
tại Bộ Công an x     Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

2  Phạm Duy Thiên, Thôn Văn Lăng, Xã Lê 
Lợi, Tỉnh Hưng Yên 

034092008112 Cấp ngày 21/02/2025 
tại Bộ Công an x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

3  Phạm Thị Ngọc Huyền, Số 8/288 Miếu Hai 
Xã, Phường Lê Chân, Thành phố Hải Phòng 

031306004703 Cấp ngày 20/04/2021 
tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính 

về Trật tự xã hội 
x     Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

4  Lưu Trần Minh Tâm, Thôn Chí Cường, Xã 
Nam Cường, Tỉnh Hưng Yên 

034099004336 Cấp ngày 13/01/2025 
tại Bộ Công an x     Sỹ quan, quân nhân 

5  Đinh Thị Thùy, Thôn Tam Tương, Xã Ninh 
Giang, Thành phố Hải Phòng 

030196001894 Cấp ngày 26/01/2022 
tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính 

về Trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

6  Phạm Thị Thành, Khối Yên Duệ, Phường 
Thành Vinh, Tỉnh Nghệ An 

040168026572 Cấp ngày 17/6/2022 tại 
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về 

Trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

7  Nguyễn Văn Công, Tổ dân phố Hà Phú 2, 
Phường Hòa Bình, Thành phố Hải Phòng 

031082005357 Cấp ngày 11/08/2021 
tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính 

về Trật tự xã hội 
    x 

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

8  
Nguyễn Tuấn Anh, Số 5B/58 Nguyễn Đức 

Cảnh, Phường Lê Chân, Thành phố Hải 
Phòng 

031084022504 Cấp ngày 18/12/2023 
tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính 

về Trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

9  
Mai Ngọc Chiến, Số 442 TĐC Sao Sáng, 
TDP Thành Tô 6, Phường Hải An, Thành 

phố Hải Phòng 

038089004695 Cấp ngày 04/03/2022 
tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính 

về Trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

10  Đào Thị Thảo, 491 Lê Thanh Nghị, Phường 
Lê Thanh Nghị, Thành phố Hải Phòng 

030184011606 Cấp ngày 22/02/2024 
tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính 

về Trật tự xã hội 
x     Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 



4 
 

 
 

STT  Họ tên và địa chỉ  Căn cước công dân 

Tình trạng nhà 

Đối tượng Chưa có 
nhà ở 

Có nhà ở 
DT<15m2 
sàn/người 

Có nhà ở 
nhưng cách xa 
địa điểm làm 

việc  
(QĐ 133) 

11  Nguyễn Đại Dương, Thôn Mỹ Xá, Xã 
Nguyễn Du, Tỉnh Hưng Yên 

034098001322 Cấp ngày 25/08/2022 
tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính 

về Trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

12  
Nguyễn Ngọc Khánh Vân, Thôn Quỳnh 

Hoàng, Phường An Dương, Thành phố Hải 
Phòng 

031307003834 Cấp ngày 06/03/2023 
tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính 

về Trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

13  Nguyễn Văn Sáng, Thôn Cổ Duy, Xã Tiên 
Lãng, Thành phố Hải Phòng 

031092002362 Cấp ngày 11/08/2021 
tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính 

về Trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

14  Đào Văn Huy, Thôn Mai Diêm, Xã Thái 
Thụy, Tỉnh Hưng Yên 

034096012841 Cấp ngày 25/10/2022 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

15  Triệu Văn Vũ Hải, Tổ 5, Phường Tương 
Mai, Thành phố Hà Nội 

001086044458 Cấp ngày 02/05/2022 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

16  Trần Thị Khánh Huyền, Xóm 2, Xã Xuân 
Hưng, Tỉnh Ninh Bình 

036303012764 Cấp ngày 14/08/2021 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

17  Đinh Thị Thu Trang, Phố Kim Phú, Phường 
Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình 

037190001295 Cấp ngày 11/03/2023 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Cán bộ, công chức, viên chức 

18  Phạm Anh Tú, 302 Tổ 24 Lạc Trung B, 
Phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội 

001090044588 Cấp ngày 04/08/2022 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 
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19  Nguyễn Duy Hải, Đồng Tiến, Xã Vĩnh Hải, 
Thành phố Hải Phòng 

031099006411 Cấp ngày 13/12/2024 
tại Bộ Công an x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

20  Nguyễn Thị Huệ, Giang Khẩu, Xã Quyết 
Thắng, Thành phố Hải Phòng 

030193019724 Cấp ngày 28/06/2021 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

21  

Dương Quang Thanh, Căn hộ 703, Tòa 
27A1, CT2, KĐT Thành phố Giao Lưu, TDP 
Hoàng 22, Phường Phú Diễn, Thành phố Hà 

Nội 

031082008186 Cấp ngày 05/06/2026 
Tại Bộ Công An x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

22  An Văn Tỏ, Đội 4, thôn Gia Cốc, Xã Thanh 
Miện, Thành phố Hải Phòng 

030095006567 Cấp ngày 04/04/2021 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

23  Lê Thị Thúy Nga, 6/54 Tổ 3 Xóm Trung, 
Phường Gia Viên, Thành phố Hải Phòng 

031183006085 Cấp ngày 13/08/2021 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

24  Trần Thị Thanh Thủy, Thôn Lương Thế 
Vinh, Xã Vụ Bản, Tỉnh Ninh Bình 

036175009422 Cấp ngày 29/07/2024 
Tại Bộ Công An x     Cán bộ, công chức, viên chức 

25  
Bạch Thị Thanh Trúc, 45 Ngách 34/232 

Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà 
Nội 

020174000069 Cấp ngày 22/11/2021 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Cán bộ, công chức, viên chức 

26  Nguyễn Thị Loan, Số 02A/380 đường Thiên 
Lôi, Phường An Biên, Thành phố Hải Phòng 

031179001269 Cấp ngày 15/04/2021 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Cán bộ, công chức, viên chức 

27  Nguyễn Văn Huy, Thôn Phụng Công, Xã 
Quỳnh Phụ , Tỉnh Hưng Yên 

034090003501 Cấp ngày 13/08/2021 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 
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28  Nguyễn Tuấn Anh, Thôn Cựu Thị, Xã 
Nguyễn Trãi, Tỉnh Hưng Yên 

033090004494 Cấp ngày 01/09/2021 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

29  Nguyễn Thị Thu Trang, Số 3 C178, Phường 
Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng 

031196000034 Cấp ngày 23/09/2022 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

30  Bùi Thu Hoài, Cụm 5 , Xã Đan Phượng, 
Thành phố Hà Nội 

001191051577 Cấp ngày 28/09/2021 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Cán bộ, công chức, viên chức 

31  Phạm Quang Dũng, 25/389 Lê Lợi, Phường 
Gia Viên, Thành phố Hải Phòng 

031205003835 Cấp ngày 12/06/2022 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

32  
Ngô Lan Anh, B 2001 cc Hồ Gươm Plaza 

102 Trần Phú, Phường Hà Đông, Thành phố 
Hà Nội 

014189000021 Cấp ngày 23/07/2022 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

33  Nguyễn Thị Nhung, Thôn Làng Giàng, Xã 
Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai 

025168012250 Cấp ngày 24/06/2021 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

34  
Đinh Thị Thùy Linh, Số 14/127/173 Đường 
Hàng Kênh, Phường Lê Chân, Thành phố 

Hải Phòng 

031181010097 Cấp ngày 29/04/2021 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
    x 

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

35  Nguyễn Thị Thoa, Đông Xuyên Ngoại, Xã 
Tân Minh, Thành phố Hải Phòng 

031194006355 Cấp ngày 11/08/2021 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 
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36  Đàm Ngọc Sơn, Thái Thuần, Xã A Sào, Tỉnh 
Hưng Yên 

034094016217 Cấp ngày 28/06/2022 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

37  Nguyễn Minh Ngọc, Thôn Xuân La, Xã Kiến 
Thụy, Thành phố Hải Phòng 

031079004235 Cấp ngày 04/04/2022 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
    x 

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

38  Lê Tiến Dũng, Thôn Phú Bắc, Xã Đông 
Quan, Tỉnh Hưng Yên 

034203009114 Cấp ngày 02/03/2022 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

39  
Vũ Phương Thảo, Số 53/78/430 Trần 

Nguyên Hãn, Phường An Biên, Thành phố 
Hải Phòng 

022196000986 Cấp ngày 10/01/2025 
Tại Bộ Công An x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

40  Hoàng Đạo Nha, Tổ dân phố Kiền Bái 3, 
Phường Thiên Hương, Thành phố Hải Phòng 

031052000215 Cấp ngày 12/09/2022 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

41  Phạm Thị Hương, Thôn 37, Xã Xuân Giang, 
Tỉnh Ninh Bình 

036190028737 Cấp ngày 19/09/2021 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

42  Đinh Vạn Bình, Phố Kim Phú, Phường Hoa 
Lư, Tỉnh Ninh Bình 

037064006994 Cấp ngày 13/01/2025 
Tại Bộ Công An x     Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

43  Lê Khánh Huyền, 63 Bạch Mai, Phường 
Bạch Mai, Thành phố Hà Nội 

001199026255 Cấp ngày 04/12/2024 
Tại Bộ Công An x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

44  
Nhữ Thị Thanh Hường, Số 45/30 Trần 

Nguyên Hãn , Phường An Biên, Thành phố 
Hải Phòng 

030189008030 Cấp ngày 16/09/2022 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 
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45  

Quan Vĩnh Lập, Căn hộ 1401 - 18T3 - CT15 
GREENPARK Khu đô thị mới Việt Hưng 

cụm Giang Biên, Phường Việt Hưng, Thành 
phố Hà Nội 

001052008356 Cấp ngày 25/04/2021 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

46  Bùi Đỗ Trí Tuệ, Tổ dân phố Sông Hiến 01, 
Phường Phục Phán, Tỉnh Cao Bằng 

031205013838 Cấp ngày 01/02/2024 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

47  Lương Việt Đức, Phong Quang, Xã Kiến 
Minh, Thành phố Hải Phòng 

031098013371 Cấp ngày 08/07/2022 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
    x 

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

48  
Lê Hải Đăng, Số 126 Lô 14A Lê Hồng 

Phong, TDP Trung Hành 8, Phường Hải An , 
Thành phố Hải Phòng 

031200002005 Cấp ngày 05/02/2025 
Tại Bộ Công An x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

49  Nguyễn Danh Tiến, Số 93 Chợ Hàng, 
Phường Lê Chân, Thành phố Hải Phòng 

031062013048 Cấp ngày 28/06/2021 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

50  Bùi Thị Hồng Liên, Nhà số 56 Tổ 5, khu 5B, 
Phường Bãi Cháy, Tỉnh Quảng Ninh 

022187003801 Cấp ngày 28/06/2021 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

51  Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Số 34/24 Ngô Kim 
Tài, Phường Lê Chân, Thành phố Hải Phòng 

031177006461 Cấp ngày 23/12/2021 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

52  
Nguyễn Thị Thanh Thúy, 03/12/35/202 Miếu 

Hai Xã, Phường Lê Chân, Thành phố Hải 
Phòng 

031179006754 Cấp ngày 14/06/2023 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

53  Đoàn Duy Tùng, Khu Vũ Xá, Phường Ái 
Quốc, Thành phố Hải Phòng 

030093020129 Cấp ngày 09/08/2021 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 
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54  
Đỗ Thị Hải Yến, Số 14 Ngõ 31 Phố Lụa 

Bạch Đằng, Phường Hà Đông, Thành phố Hà 
Nội 

001188002511 Cấp ngày 18/04/2021 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

55  Phạm Thị Thu Thảo, 46/126 Ngô Quyền, 
Phường Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng 

031192001883 Cấp ngày 25/10/2022 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

56  
Trần Thị Khánh Huyền, Số 13/37/96 Chợ 
Hàng, Phường Lê Chân, Thành phố Hải 

Phòng 

031303003730 Cấp ngày 03/04/2021 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

57  Trịnh Đức Dương, Phú Diễn , Xã Đại Thanh, 
Thành phố Hà Nội 

030086015373 Cấp ngày 04/12/2021 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

58  Nguyễn Thị Ngọc Hân, Xóm 5, Phúc Đức, 
Xã Quốc Oai, Thành phố Hà Nội 

052191017699 Cấp ngày 10/07/2021 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

59  Lê Minh Hiệp, TDP Đằng Hải 14, Phường 
Hải An, Thành phố Hải Phòng 

031082003326 Cấp ngày 20/07/2024 
Tại Bộ Công An x     Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

60  Dương Thị Thanh Hường, Tổ 8, Xã Thư 
Lâm, Thành phố Hà Nội 

001186010418 Cấp ngày 13/01/2026 
Tại Bộ Công An x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

61  Nguyễn Tuấn Thành, Tổ dân phố Đại Lai 2, 
Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên 

034201009145 Cấp ngày 15/05/2023 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

62  Nguyễn Thị Duyên, Ly Câu , Xã An Khánh, 
Thành phố Hải Phòng 

031193004801 Cấp ngày 25/04/2021 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

63  Nguyễn Thị Khái, Thôn Hậu Đông, Xã Vĩnh 
Am, Thành phố Hải Phòng 

031141005014 Cấp ngày 28/09/2021 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 
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64  Nguyễn Thị Thanh Loan, Thôn Hưng Đạo, 
Xã Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Ninh 

030188012951 Cấp ngày 25/04/2021 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Cán bộ, công chức, viên chức 

65  Đỗ Mạnh Hưng, Thái Bạt 2, Xã Bất Bạt, 
Thành phố Hà Nội 

001097038036 Cấp ngày 24/07/2021 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

66  Khuất Thị Phương, Thôn Sen Phương 9, Xã 
Phúc Lộc, Thành phố Hà Nội 

001191039010 Cấp ngày 10/07/2021 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

67  Hoàng Trung Hiếu, Số 10 B256 TDP Thành 
Tô 1, Phường Hải An, Thành phố Hải Phòng 

031202005977 Cấp ngày 13/07/2022 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

68  Nguyễn Trường Hải, Tổ dân phố Đông, 
Phường Hòa Bình, Thành phố Hải Phòng 

031094009510 Cấp ngày 27/03/2023 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Sỹ quan, quân nhân  

69  
Nguyễn Trọng Tùng, Số 284 Hoàng Minh 

Thảo, Phường An Biên, Thành phố Hải 
Phòng 

031091015097 Cấp ngày 08/07/2021 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

70  Phan Thị Hồng Vân, Số 118 Hạ Lý, Phường 
Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng 

031184014487 Cấp ngày 20/07/2024 
Tại Bộ Công An x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

71  Trần Thị Phương, Thôn 7 Hải Minh, Xã Hải 
Anh, Tỉnh Ninh Bình 

036300009698 Cấp ngày 08/05/2023 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

72  Lê Hoàng Phú, Số 4 C158, Phường Hồng 
Bàng, Thành phố Hải Phòng 

031206000021 Cấp ngày 13/05/2021 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 
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73  Trần Thị Thúy, Vành Liệng, Phường Nguyễn 
Trãi, Thành phố Hải Phòng 

030195000796 Cấp ngày 11/08/2022 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

74  
Nguyễn Thị Đông, 2A/417 đường Đằng Hải, 

TDP Đằng Hải 2, Phường Hải An, Thành 
phố Hải Phòng 

031185013766 Cấp ngày 02/12/2025 
Tại Bộ Công An x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

75  
Đào Thị Nga, 03/17/228 Cát Linh, TDP 

Tràng Cát 3, Phường Hải An, Thành phố Hải 
Phòng 

034192001392 Cấp ngày 23/6/2023 tại 
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về 

Trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

76  Phạm Thị Khen, Thôn Văn Lăng, Xã Lê Lợi, 
Tỉnh Hưng Yên 

034198003447 Cấp ngày 13/07/2022 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

77  
Nguyễn Tiến Minh, 133 Ngô Gia Tự, An 
Khê 1, Phường Hải An, Thành phố Hải 

Phòng 

031204001149 Cấp ngày 01/05/2021 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

78  Trần Nhật Minh, Số nhà 141 đường Tô Hiệu, 
Phường Lê Chân, Thành phố Hải Phòng 

031202003725 Cấp ngày 04/02/2022 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

79  Lê Thị Kim Anh, 10/198/292 Lạch Tray, 
Phường Lê Chân, Thành phố Hải Phòng 

031190007771 Cấp ngày 04/04/2021 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

80  Trần Thị Ngọc Lan, Số 46/481 Ngọc Lâm Tổ 
6, Phường Bồ Đề, Thành phố Hà Nội 

033172000665 Cấp ngày 10/07/2021 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

81  
Nguyễn Mạnh Kiên, Số 94 Nguyễn Hữu 
Tuệ, Phường Gia Viên, Thành phố Hải 

Phòng 

031201002242 Cấp ngày 26/05/2022 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 
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82  Phạm Hoàng Sơn, Thôn An Hộ, Xã Lạc 
Phượng, Thành phố Hải Phòng 

030095001579 Cấp ngày 25/04/2021 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

83  Trần Tiến Anh, Thôn Đại Lộc 5, Xã Kiến 
Hải, Thành phố Hải Phòng 

031200003192 Cấp ngày 05/12/2024 
Tại Bộ Công An x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

84  Đặng Thị Thương, TDP Quảng Thanh 2, 
Phường Lê Ích Mộc, Thành phố Hải Phòng 

031306006850 Cấp ngày 01/05/2021 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

85  Nguyễn Thị Hoa, Thôn Như Lâm, Xã Lạc 
Phượng, Thành phố Hải Phòng 

030175006494 Cấp ngày 10/08/2021 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Cán bộ, công chức, viên chức 

86  Nguyễn Văn Nam, Thôn Áng Ngoại 1, Xã 
Vĩnh Thịnh, Thành phố Hải Phòng 

031095008230 Cấp ngày 23/03/2021 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

87  Nguyễn Thị Liên, Cụm 7, Xã Ô Diên, Thành 
phố Hà Nội 

036190004151 Cấp ngày 09/05/2021 
tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính 

về Trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

88  
Nguyễn Thu Phương, Số 9/41 Đường Cát Bi, 

TDP Cát Bi 1, Phường Hải An, Thành phố 
Hải Phòng 

031303010401 Cấp ngày 25/04/2021 
tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính 

về Trật tự xã hội 
x     Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

89  Vũ Tuấn Phong, Tổ dân phố Cái Tắt, 
Phường An Hải, Thành phố Hải Phòng 

031075005366 Cấp ngày 31/08/2021 
tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính 

về Trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

90  Trần Bảo Ngọc, 40/84/143 Tôn Đức Thắng, 
Phường An Biên, Thành phố Hải Phòng 

031307005766 Cấp ngày 26/5/2023 tại 
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về 

Trật tự xã hội 
x     Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 
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91  Nguyễn Thị Hương, Xóm 3, Thôn Văn Mạc, 
Xã Hà Nam, Thành phố Hải Phòng 

030177000483 Cấp ngày 22/12/2021 
tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính 

về Trật tự xã hội 
x     Cán bộ, công chức, viên chức 

92  Nguyễn Thị Thu Hương, Thôn Cầu Lâm, Xã 
Trường Tân, Thành phố Hải Phòng 

034196005095 Cấp ngày 22/12/2021 
tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính 

về Trật tự xã hội 
x     Cán bộ, công chức, viên chức 

93  Nguyễn Thị Thúy Nga, 20/152 Lê Lai, 
Phường Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng 

031191016803 Cấp ngày 28/08/2022 
tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính 

về Trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

94  Vũ Đức Hiếu, Xuân Trạch, Xã Quỳnh Phụ, 
Tỉnh Hưng Yên 

034200012393 Cấp ngày 01/04/2025 
tại Bộ công an x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

95  
Nguyễn Ngọc Hương, Tổ 1B, Khu Hùng 
Quốc Vương, Phường Việt Trì, Tỉnh Phú 

Thọ 

008076011175 Cấp ngày 10/08/2021 
tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính 

về Trật tự xã hội 
x     Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

96  Phạm Văn Lịch, Thôn Mỹ Lâm, Xã Cẩm 
Duệ, Tỉnh Hà Tĩnh 

042061004456 Cấp ngày 17/12/2021 
tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính 

về Trật tự xã hội 
x     Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

97  Nguyễn Thị Hồng Nhung, Tổ dân phố 1, Lạc 
Nhuế, Phường Lê Hồ, Tỉnh Ninh Bình 

035300004422 Cấp ngày 04/02/2025 
Tại Bộ Công An x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

98  Tạ Việt Dũng, Số 427 Tam Trinh Tổ 32, 
Phường Tương Mai, Thành phố Hà Nội 

001084041711 Cấp ngày 09/08/2024 
Tại Bộ Công An x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

99  Trương Thanh Hải, Thôn Mỹ Ân, Xã Chí 
Minh, Thành phố Hải Phòng 

030177013860 Cấp ngày 30/08/2021 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Cán bộ, công chức, viên chức 
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100  Hoàng Thị Thùy Dung, TDP An Tràng, Xã 
An Lão, Thành phố Hải Phòng 

031304013406 Cấp ngày 31/08/2021 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

101  Nguyễn Thảo Phương, Thôn Trấn Bắc , Xã 
Nguyễn Bỉnh Khiêm, Thành phố Hải Phòng 

031195010912 Cấp ngày 17/09/2021 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

102  Ngô Thị Thu Thảo, Xóm 5, Thôn Quách An, 
Xã Hà Nam, Thành phố Hải Phòng 

030301006223 Cấp ngày 12/08/2021 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

103  Hoàng Phương Hoa, TDP Lương Quán, 
Phường An Dương, Thành phố Hải Phòng 

031306001706 Cấp ngày 07/04/2021 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

104  Phạm Minh Dương, Số 26 Lương Văn Can, 
Phường Gia Viên, Thành phố Hải Phòng 

031091006720 Cấp ngày 29/09/2025 
tại Bộ Công an x     Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

105  
Nguyễn Thị Thu, Số 11/32 đường Nhà Mạc, 
TDP Tràng Cát 6, Phường Hải An, Thành 

phố Hải Phòng 

031183009347 Cấp ngày 20/9/2023 tại 
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về 

Trật tự xã hội 
x     Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

106  Ngô Tuấn Minh, Lô 135 TĐC Nam Hải 2, 
Phường Hải An, Thành phố Hải Phòng 

031204002128 Cấp ngày 07/3/2022 tại 
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về 

Trật tự xã hội 
x     Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

107  
Nguyễn Thanh Tùng, Căn hộ chung cư số 
3816, tòa S3.02, TDP số 11, Phường Tây 

Mỗ, Thành phố Hà Nội 

019191000273 Cấp ngày 28/02/2023 
tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính 

về Trật tự xã hội 
x     Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

108  Nguyễn Thị Nguyệt, Thôn 5, Xã Nghi 
Dương, Thành phố Hải Phòng 

031194006182 Cấp ngày 20/08/2021 
tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính 

về Trật tự xã hội 
x     Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

109  Nguyễn Ngọc Thảo Vân, Thôn Ao Cối, Đặc 
khu Cát Hải, Thành phố Hải Phòng 

031304001623 Cấp ngày 03/7/2021 tại 
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về 

Trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 
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110  Lê Huệ Minh, Căn hộ 404-B1 Chung cư Bắc 
Sơn, Phường Kiến An, Thành phố Hải Phòng 

031202002459 Cấp ngày 22/12/2021 
tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính 

về Trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

111  Lê Quang Đạo, TDP Lương Quán, Phường 
An Dương, Thành phố Hải Phòng 

031202010130 Cấp ngày 14/04/2023 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

112  Hoàng Thị Nhẫn, TDP Đằng Hải 10, Phường 
Hải An, Thành phố Hải Phòng 

036192007840 Cấp ngày 16/01/2022 
tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính 

vê Trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

113  Đinh Thị Thu Thảo, TDP 9, Phường Đồ Sơn, 
Thành phố Hải Phòng 

031192005410 Cấp ngày 25/04/2021 
tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính 

vê Trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

114  Nguyễn Thị Cẩm Ly, Xóm Chùa, Thôn 1, Xã 
Hưng Đạo, Thành phố Hà Nội 

001306032232 Cấp ngày 20/04/2021 
tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính 

vê Trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

115  Lương Văn Thường, Khu 11, Xã Hiền Quan, 
Tỉnh Phú Thọ 

025090004032 Cấp ngày 25/04/2021 
tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính 

về Trật tự xã hội 
x     Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

116  Đặng Nguyễn Khánh Ngọc, Tổ 17 , Phường 
Vĩnh Hưng, Thành phố Hà Nội 

031304002801 Cấp ngày 28/03/2023 
tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính 

về Trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

117  Nguyễn Thị Cẩm Bình, Số 7 Lý Nam Đế, 
Phường Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng 

031180004568 Cấp ngày 26/08/2024 
tại Bộ Công an x     Sỹ quan, quân nhân 

118  Nguyễn Thị Lan Anh, Xóm 4 Thôn Lê Xá, 
Phường Bắc An Phụ, Thành phố Hải Phòng 

030305001845 Cấp ngày 28/06/2021 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

119  Trần Văn Đương, Tổ dân phố 7 (Cầu Dù), 
Phường Tùng Thiện, Thành phố Hà Nội 

030067004402 Cấp ngày 13/02/2025 
Tại Bộ Công An x     Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 
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120  Phan Văn Chẩm, Thôn Vũ Xá , Xã Đông 
Tiền Hải, Tỉnh Hưng Yên 

034058006380 Cấp ngày 29/07/2024 
Tại Bộ Công An x     Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

121  
Bùi Thị Lê Bình, Tổ dân phố số 11 Ngọc 
Sơn, Phường Chí Linh, Thành phố Hải 

Phòng 

030184022225 Cấp ngày 09/05/2023 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

122  Đỗ Cường Quốc, Thôn Bình An, Xã Văn 
Môn, Tỉnh Bắc Ninh 

027099000345 Cấp ngày 22/09/2024 
Tại Bộ Công An x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

123  Phạm Thế Anh, Số 253 Bạch Đằng, Phường 
Hồng Hà, Thành phố Hà Nội 

001082033952 Cấp ngày 10/07/2021 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

124  Đặng Khắc Chiểu, Thôn Bình Minh, Xã Tân 
Thuận, Tỉnh Hưng Yên 

034098006149 Cấp ngày 07/09/2022 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

125  Nguyễn Văn Minh, Thôn Hà Tràng, Xã Nam 
An Phụ , Thành phố Hải Phòng 

030085005186 Cấp ngày 13/03/2025 
Tại Bộ Công An x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

126  Phùng Thị Lan, Thôn An Trụ , Xã Trung 
Kênh, Tỉnh Bắc Ninh 

027197011920 Cấp ngày 14/04/2023 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

127  Hoàng Quốc Cường, Số 29 Phan Bội Châu, 
Phường Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng 

031200011931 Cấp ngày 17/12/2024 
Tại Bộ Công An x     Cán bộ, công chức, viên chức 

128  Giang Thành Đạt, Yên Sơn, Phường Mạo 
Khê, Tỉnh Quảng Ninh 

034095016872 Cấp ngày 10/08/2021 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

129  Nguyễn Thị Tuyến, Đội 8, TDP Văn Nhuế, 
Phường Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên 

033194000657 Cấp ngày 30/05/2023 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 
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130  Đỗ Tiến Đạt, TDP 5 Tràng Duệ, Phường An 
Dương, Thành phố Hải Phòng 

031091006896 Cấp ngày 28/06/2021 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

131  Trần Xuân Anh, Thôn Cổ Am 2, Xã Vĩnh 
Am, Thành phố Hải Phòng 

031206006934 Cấp ngày 29/04/2021 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

132  Nguyễn Dương Ngọc Quyền, Thôn Đan 
Tràng, Xã Hồng Quang, Tỉnh Hưng Yên 

095202000107 Cấp ngày 03/12/2022 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Sỹ quan, quân nhân  

133  Lưu Thị Tám, Tổ 31 Cụm 5, Phường Gia 
Viên, Thành phố Hải Phòng 

031159005502 Cấp ngày 07/05/2021 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

134  Trần Hoàng Minh, Số 3/79 Hai Bà Trưng, 
Phường Lê Chân, Thành phố Hải Phòng 

031206015626 Cấp ngày 31/08/2021 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

135  
Đặng Thị Thu Trang, Số 33C Trần Nhật 
Duật , Phường Gia Viên, Thành phố Hải 

Phòng 

031192006673 Cấp ngày 21/03/2023 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

136  Lê Ngọc Hiện, Cao Thượng, Xã Ngọc Lặc, 
Tỉnh Thanh Hóa 

038098028794 Cấp ngày 25/02/2022 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

137  Đặng Ngọc Quân, 10 Vĩnh Tiến, Phường An 
Biên, Thành phố Hải Phòng 

031099000739 Cấp ngày 06/01/2025 
Tại Bộ Công An x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

138  Phạm Thị Nguyệt, 14/48 Chợ Con, Phường 
Lê Chân, Thành phố Hải Phòng 

031189006511 Cấp ngày 21/07/2022 
tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính 

vê Trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 
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139  Phan Việt Anh, 118 Lương Khánh Thiện, 
Phường Gia Viên, Thành phố Hải Phòng 

001096009843 Cấp ngày 23/02/2022 
tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính 

về Trật tự xã hội 
x     Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

140  Nguyễn Thị Mỹ Huyền, An Khê 1, Phường 
Hải An, Thành phố Hải Phòng 

030302001881 Cấp ngày 08/07/2022 
tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính 

vê Trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

141  Hoàng Thị Ngọc Quyên, Phú Nhi 1, Phường 
Sơn Tây, Thành phố Hà Nội 

001160009991 Cấp ngày 22/11/2021 
tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính 

về Trật tự xã hội 
x     Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

142  Trần Văn Khang, Tổ 31 Cụm 5, Phường Gia 
Viên, Thành phố Hải Phòng 

031074017413 Cấp ngày 09/01/2022 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

143  
Trần Hương Giang, Thửa 209, Lô LK15, 

Khu nhà ở Him Lam, Phường Hồng Bàng, 
Thành phố Hải Phòng 

031195003479 Cấp ngày 14/04/2021 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

144  Đoàn Bảo Ngọc Linh, Tổ 10, Phường Vĩnh 
Hưng, Thành phố Hà Nội 

019178010814 Cấp ngày 22/11/2021 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

145  Phạm Đức Duy, Thôn Trà Khê, Xã Tân 
Thuận, Tỉnh Hưng Yên 

034097002265 Cấp ngày 25/09/2021 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

146  Phạm Đình Hướng, Mai Dương, Xã Nghi 
Dương, Thành phố Hải Phòng 

031089012716 Cấp ngày 30/03/2021 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
    x 

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

147  Hoàng Văn Tấn, Thôn Hoàng Các, xã Tiên 
Tiến, Tỉnh Hưng Yên 

033073003206 Cấp ngày 20/02/2022 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 
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148  Bùi Thị Thu Hằng, Tổ dân phố Trung Thành 
, Phường Vị Khê, Tỉnh Ninh Bình 

030181019974 Cấp ngày 25/08/2021 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

149  Phạm Văn Thi, Thôn Vũ Đông, Xã Hưng 
Hà, Tỉnh Hưng Yên 

034200006863 Cấp ngày 31/12/2024 
tại Bộ Công an x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

150  Vũ Ngọc Hải, 151 Cát Linh, TDP Tràng Cát 
3, Phường Hải An, Thành phố Hải Phòng 

031099012634 Cấp ngày 06/01/2025 
tại Bộ công an x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

151  Đặng Minh Hoàng, Thôn Vân Phúc 4, Xã 
Phúc Lộc, Thành phố Hà Nội 

001200025112 Cấp ngày 20/10/2025 
tại Bộ Công an x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

152  
Hoàng Trung Phong, 02/39/38 Cát Vũ, TDP 
Tràng Cát 6, Phường Hải An, Thành phố Hải 

Phòng 

031205005180 Cấp ngày 20/05/2025 
tại Bộ Công an x     Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

153  Phạm Thị Thu Hằng, Thôn Hải Sơn, Đặc khu 
Cát Hải, Thành phố Hải Phòng 

031193018135 Cấp ngày 29/3/2022 tại 
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về 

Trật tự xã hội 
x     Cán bộ, công chức, viên chức 

154  Nguyễn Thị Tám, Thôn Đồng Ngậu, Xã 
Minh Thọ , Tỉnh Hưng Yên 

034162019195 Cấp ngày 19/08/2021 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

155  
Nguyễn Khánh Linh, Số 1F/41 Thư Trung, 
TDP Thư Trung 1, Phường Hải An, Thành 

phố Hải Phòng 

031197006210 Cấp ngày 07/03/2023 
tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính 

về Trật tự xã hội 
x     Cán bộ, công chức, viên chức 

156  Nguyễn Thị Xuân, 113/14 Cầu Đất, Phường 
Lê Chân, Thành phố Hải Phòng 

031169003372 Cấp ngày 23/09/2022 
tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính 

về Trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 
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157  Nguyễn Văn Trường, Số 7/161 Miếu Hai Xã, 
Phường Lê Chân, Thành phố Hải Phòng 

031202005470 Cấp ngày 29/04/2021 
tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính 

về Trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

158  
Lê Thị Hồng, Số 87(n03-LK33) Bản đồ số 7 
Khu Văn Phú, Phường Kiến Hưng, Thành 

phố Hà Nội 

001184030671 Cấp ngày 06/01/2025 
tại Bộ công an     x 

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

159  Tạ Vân Anh, Số 11 TT Thủy Sản, Phường 
Gia Viên, Thành phố Hải Phòng 

031305005622 Cấp ngày 30/03/2021 
tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính 

về Trật tự xã hội 
x     Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

160  Bùi Quang Đại, Xóm Đông Bình , Xã Đồng 
Thịnh, Tỉnh Ninh Bình 

036206000705 Cấp ngày 12/03/2021 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

161  
Nguyễn Thị Trọng, Tổ dân phố Thiên Hương 

4, Phường Thiên Hương, Thành phố Hải 
Phòng 

031165003297 Cấp ngày 09/01/2025 
Tại Bộ Công An     x 

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

162  Phạm Thị Thu, Số 1 Ngõ 114 Chùa Hàng, 
Phường Lê Chân, Thành phố Hải Phòng 

031160000983 Cấp ngày 31/08/2021 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

163  Cao Đăng Hòa, Xóm Nhân Mỹ, Xã Tân 
Châu, Tỉnh Nghệ An 

040093043094 Cấp ngày 15/05/2022 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

164  
Trần Tuấn Anh, số 10/10/52 Đường Chùa 
Vẽ, tổ dân phố Đoạn Xá 4, Phường Đông 

Hải, Thành phố Hải Phòng 

015091000031 Cấp ngày 09/05/2021 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

165  Đoàn Phú Minh, 9 Tập thể PA21 Thái Phiên, 
Phường Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng 

031097004527 Cấp ngày 09/01/2022 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 
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166  Lê Thị Liên Dương, Xóm Bồ Đề, thôn Thừa 
Liệt , Xã Hà Tây, Thành phố Hải Phòng 

030193004715 Cấp ngày 18/08/2022 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

167  Phạm Tuấn Anh, Thôn Đại Lộc 1, Xã Kiến 
Hải, Thành phố Hải Phòng 

031203007773 Cấp ngày 13/08/2021 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

168  
Nguyễn Thị Thúy Hằng, Số 17B/66 Đình 
Hạ, Phường Hồng Bàng, Thành phố Hải 

Phòng 

031188004616 Cấp ngày 22/07/2022 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
  x   Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

169  Nguyễn Thị Thơ, Xóm 7, Thôn Động Trạch, 
Xã Khúc Thừa Dụ, Thành phố Hải Phòng 

034190008186 Cấp ngày 06/09/2021 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

170  Phạm Hồng Minh, Số 21 Tổ 22 Đoàn Kết, 
Phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội 

001303004194 Cấp ngày 10/04/2021 
tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính 

về Trật tự xã hội 
x     Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

171  
Kim Thị Bích Thanh, Số nhà 2/11E Nguyễn 
Văn Quỳ, Khu phố 20, Phường Tân Thuận, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

031170019337 Cấp ngày 25/08/2022 
tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính 

về Trật tự xã hội 
x     Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

172  Lê Thị Minh Tâm, Tổ 47, Phường Tương 
Mai, Thành phố Hà Nội 

031188000013 Cấp ngày 13/06/2023 
tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính 

về Trật tự xã hội 
x     Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

173  
Nguyễn Hồng Nhung, Số 12 Ngách 250/16 

Kim Giang, Tổ 65, Phường Định Công, 
Thành phố Hà Nội 

001197023526 Cấp ngày 19/04/2021 
tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính 

về Trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

174  Trần Hải Linh, Tổ 23, Phường Nghĩa Đô, 
Thành phố Hà Nội 

027304000106 Cấp ngày 21/09/2021 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 
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175  Lê Văn Hiền, Thôn Vĩnh Đại, Xã Hương 
Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh 

042088013959 Cấp ngày 30/10/2025 
Tại Bộ Công An x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

176  Phạm Ngọc Sơn, 33/166 Đường Chùa Hàng, 
Phường Lê Chân, Thành phố Hải Phòng 

031058016792 Cấp ngày 20/08/2021 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

177  
Phạm Nhật Thăng, Phòng 1202 K6 Đô thị 
Việt Hưng, Phường Việt Hưng, Thành phố 

Hà Nội 

001205024384 Cấp ngày 10/11/2021 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

178  Đào Huy Hoàng, Số 42/20 Tôn Đức Thắng, 
Phường An Biên, Thành phố Hải Phòng 

031089023109 Cấp ngày 10/08/2021 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

179  Nguyễn Thị Oanh, Thôn Tri Lễ, Xã Nguyên 
Giáp, Thành phố Hải Phòng 

025302000909 Cấp ngày 08/04/2021 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

180  Vũ Thị Minh Hải, Thôn My Khê, Xã Kẻ Sặt, 
Thành phố Hải Phòng 

030197000148 Cấp ngày 22/12/2021 
tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính 

về Trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

181  Phạm Ngọc Anh, An Đồng, Xã Ngọc Lâm, 
Tỉnh Hưng Yên 

034093007235 Cấp ngày 05/08/2022 
tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính 

về Trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

182  Vũ Thị Giang, TDP 2, Phường An Dương, 
Thành phố Hải Phòng 

031185001149 Cấp ngày 15/01/2025 
tại Bộ Công an x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

183  Bùi Hải Ngân, Số 48/38 An Đà, Phường Gia 
Viên, Thành phố Hải Phòng 

031302002140 Cấp ngày 31/05/2021 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 
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184  
Phạm Dương Tùng Lâm, Số 162 Thành Tô, 
TDP Tràng Cát 2, Phường Hải An, Thành 

phố Hải Phòng 

031204006883 Cấp ngày 04/09/2025 
Tại Bộ Công An x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

185  
Trần Thu Hằng, Số nhà 02 Đường Lê Hồng 

Phong, Tổ 10, Phường Minh Xuân, Tỉnh 
Tuyên Quang 

008199003118 Cấp ngày 29/10/2024 
Tại Bộ Công An x     Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

186  
Vũ Trọng Thủy, Số 29/179 Thành Tô, TDP 
Tràng Cát 2 , Phường Hải An, Thành phố 

Hải Phòng 

031087008702 Cấp ngày 23/12/2021 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

187  
Lê Thị Minh Thu, Số nhà 81A đường Hùng 
Vương, Tổ dân phố Vĩnh Thịnh 2, Phường 

Vĩnh Yên, Tỉnh Phú Thọ 

026188006472 Cấp ngày 06/03/2021 
tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính 

về Trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

188  Trần Thu Trang, Số 22/66/280 Trần Nguyên 
Hãn, Phường An Biên, Thành phố Hải Phòng 

031300002156 Cấp ngày 20/06/2025 
Tại Bộ Công An x     Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

189  Bùi Thị Hương, TDP Đằng Hải 7, Phường 
Hải An, Thành phố Hải Phòng 

031195000787 Cấp ngày 18/10/2022 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
    x Cán bộ, công chức, viên chức 

190  
Nguyễn Thị Thúy Hằng, Số 9/708 Lê Thánh 
Tông, Đoạn Xá 2, Phường Đông Hải, Thành 

phố Hải Phòng 

031162006789 Cấp ngày 19/01/2022 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

191  Vương Thị Liên, Thôn Quảng Tái , Xã Ứng 
Hoà, Thành phố Hà Nội 

001161038330 Cấp ngày 22/11/2021 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

192  Vũ Văn Thản, Xóm 5, Thôn Nhũ Tỉnh, Xã 
Tứ Kỳ, Thành phố Hải Phòng 

030074001328 Cấp ngày 13/01/2025 
Tại Bộ Công An x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

193  Vũ Văn Phương, Thôn Tất Thượng, Xã Lạc 
Phượng, Thành phố Hải Phòng 

030084026373 Cấp ngày 16/12/2024 
Tại Bộ Công An x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 
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194  Nguyễn Ngọc Anh, Thôn Hoàng Nha, Xã 
Lạc Đạo, Tỉnh Hưng Yên 

033088003229 Cấp ngày 25/04/2021 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

195  Đinh Tiến Đạt, 19C T3 CT5 A6 , Phường 
Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng 

037202004982 Cấp ngày 13/05/2021 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

196  Trần Ngọc Triển, Thôn Phượng Khê, Xã 
Hoằng Châu, Tỉnh Thanh Hóa 

038087015664 Cấp ngày 17/09/2021 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

197  Lương Như Kiểm, Cốc Lương, Xã Đa Phúc, 
Thành phố Hà Nội 

001089029695 Cấp ngày 08/05/2022 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

198  
Trịnh Thị Minh Hoàn, Tổ dân phố Hòa 

Quang, Đặc khu Cát Hải, Thành phố Hải 
Phòng 

031175007680 Cấp ngày 20/08/2021 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

199  Nguyễn Thị Uyên, Thôn Tam Cường 4, Xã 
Vĩnh Am, Thành phố Hải Phòng 

031199004905 Cấp ngày 19/11/2024 
tại Bộ Công an x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

200  Nguyễn Thị Hương, Thôn Xuân Nguyên, Xã 
Xuân Trúc, Tỉnh Hưng Yên 

033300006483 Cấp ngày 12/11/2025 
tại Bộ Công an x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

201  Vũ Hữu Duyên, Tổ 5 Khu 4B, Phường Cửa 
Ông, Tỉnh Quảng Ninh 

022095005526 Cấp ngày 25/04/2021 
tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính 

về Trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

202  
Nguyễn Thị Nhạn, 164 Lô 16 Mở Rộng, 

Trung Hành 5, Phường Hải An, Thành phố 
Hải Phòng 

038157016483 Cấp ngày 27/11/2025 
tại Bộ Công an x     Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

203  Nguyễn Thị Nguyệt, Thôn Chính Nghị, Xã 
Tiên Minh, Thành phố Hải Phòng 

031185007500 Cấp ngày 15/01/2025 
tại Bộ Công an x     Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 
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204  
Hồ Thế Anh, căn hộ 501 nhà A4 TT Thanh 
Xuân Bắc, Phường Thanh Xuân, Thành phố 

Hà Nội 

040079000323 Cấp ngày 21/04/2021 
tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính 

về Trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

205  Lê Văn Toản, Vĩnh Lạc 2, Xã Vĩnh Hải , 
Thành phố Hải Phòng 

031098001742 Cấp ngày 07/9/2022 tại 
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về 

Trật tự xã hội 
x     Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

206  Trần Quang Huy, 51/200 Phương Lưu, 
Phường Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng 

025081000618 Cấp ngày 10/04/2021 
tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính 

về Trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

207  
Đặng Thanh Huyền, Căn hộ chung cư số 

A33.05A Tháp A - Toà tháp Thiên Niên Kỷ, 
Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội 

035300001232 Cấp ngày 04/06/2025 
tại Bộ Công an x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

208  Nguyễn Đức Hoàng, Thôn Đông Lôi 2, Xã 
Vĩnh Thịnh, Thành phố Hải Phòng 

031202007821 Cấp ngày 14/02/2023 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

209  Phạm Thị Sợi, Thôn Xuân Trạch , Xã Quỳnh 
Phụ , Tỉnh Hưng Yên 

034166000563 Cấp ngày 25/02/2026 
Tại Bộ Công An x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

210  Nguyễn Quyết Chiến, Số 8/93 Vạn Kiếp, 
Phường Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng 

031089023183 Cấp ngày 04/06/2025 
Tại Bộ Công An x     Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

211  Nguyễn Thị Hồng Nhung, P5 C3 TT Kim 
Liên, Phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội 

001181009387 Cấp ngày 10/07/2021 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

212  Trần Đình Hoan, Đội 7, Thôn Kiêm Tân, Xã 
Tân Kỳ, Thành phố Hải Phòng 

030204013406 Cấp ngày 04/08/2025 
Tại Bộ Công An x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

213  
Nguyễn Hoàng Giang, Số 30 Gác 3 U2 Cảng 
2 Lê Lợi, Phường Gia Viên, Thành phố Hải 

Phòng 

031094003128 Cấp ngày 22/11/2024 
Tại Bộ Công An x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 
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214  Hoàng Mạnh Hà, 6 Đ12, Phường Gia Viên, 
Thành phố Hải Phòng 

031084011409 Cấp ngày 04/04/2024 
tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính 

về Trật tự xã hội 
    x Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

215  Đặng Ngọc Minh, Tổ dân phố số 4, Phường 
Mỹ Lộc, Tỉnh Ninh Bình 

036094008264 Cấp ngày 26/09/2022 
tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính 

về Trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

216  Nguyễn Thị Mai Trang, Tổ 11, Phường Phú 
Diễn, Thành phố Hà Nội 

001184004269 Cấp ngày 09/09/2024 
Tại Bộ Công An x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

217  Nguyễn Thị Nghĩa, Thôn Me, Xã Ngự Thiên, 
Tỉnh Hưng Yên 

034192006245 Cấp ngày 11/05/2023 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

218  
Vũ Thị Hoài An, Số 71 Nam Phong, Tổ dân 
phố số 4, Phường Đông Hải, Thành phố Hải 

Phòng 

031305001570 Cấp ngày 07/05/2021 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

219  Bùi Thị Lan Hương, Thôn Kinh Hào, Xã Bắc 
Đông Quan, Tỉnh Hưng Yên 

034190016358 Cấp ngày 07/03/2022 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

220  Đỗ Mai Anh, Số 14 Ngõ 31 Phố Lụa Bạch 
Đằng, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội 

001190014027 Cấp ngày 13/04/2021 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

221  Nguyễn Đỗ Hồng Nhung, Thôn Trung, Xã 
Đông Hưng, Tỉnh Hưng Yên 

015197008111 Cấp ngày 11/08/2021 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

222  Phạm Thanh Huyền, Tổ dân phố An Trang, 
Phường An Hải, Thành phố Hải Phòng 

031199005572 Cấp ngày 24/07/2023 
tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính 

về Trật tự xã hội 
x     Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 
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223  Đặng Thị Thảo, Thôn Đồng Táng, Xã Hạ 
Bằng, Thành phố Hà Nội 

001196013997 Cấp ngày 10/07/2021 
tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính 

về Trật tự xã hội 
x     Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

224  
Vũ Thị Hoàng Anh, Căn hộ 302, Tòa CT2B, 
khu đô thị mới Cổ Nhuế, Tổ dân phố Hoàng 
7A, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội 

001157040197 Cấp ngày 11/06/2025 
tại Bộ Công an x     Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

225  Nguyễn Công Mạnh, Đội 13, Thôn Ngọc 
Lâm, Xã Tân Kỳ, Thành phố Hải Phòng 

030089022847 Cấp ngày 22/12/2021 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

226  Trần Hoàng Quân, Số 19/24/37 Lán Bè, 
Phường An Biên, Thành phố Hải Phòng 

031090011382 Cấp ngày 14/04/2021 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

227  Nguyễn Thị Liễu, TDP Xuân Lộc 1 , Phường 
Xuân Đỉnh, Thành phố Hà Nội 

001177018194 Cấp ngày 03/04/2021 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

228  Nguyễn Vũ Hùng, Số 6/55 Lạch Tray, 
Phường Gia Viên, Thành phố Hải Phòng 

031057013958 Cấp ngày 13/08/2021 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

229  Lê Văn Thắng, Xóm 2, Thôn Khánh Mậu, 
Xã Thanh Hà, Thành phố Hải Phòng 

030091005552 Cấp ngày 15/08/2022 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

230  
Trịnh Vân Anh, 4 ngách 180/84 Nguyễn 

Lương Bằng, Phường Đống Đa, Thành phố 
Hà Nội 

036174011187 Cấp ngày 19/06/2025 
Tại Bộ Công An x     Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

231  Phùng Thị Hiển, TDP Cái Tắt, Phường An 
Hải, Thành phố Hải Phòng 

031187011256 Cấp ngày 23/12/2021 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
    x 

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 
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232  Phạm Hữu Tiệp, Số 5/12 Chu Văn An, 
Phường Gia Viên, Thành phố Hải Phòng 

031093004461 Cấp ngày 08/03/2021 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Sỹ quan, quân nhân  

233  Đỗ Hải Kiên, Thôn Trình Trung Đông, Xã 
Tiền Hải, Tỉnh Hưng Yên 

034077017131 Cấp ngày 14/08/2021 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

234  Nguyễn Trọng Hùng, Số 366 Lán Bè, 
Phường An Biên, Thành phố Hải Phòng 

031078003388 Cấp ngày 11/08/2021 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

235  Đào Thị Thủy, Xóm 4, Thôn Tiền, Xã Ninh 
Giang, Thành phố Hải Phòng 

030159000524 Cấp ngày 29/09/2021 
tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính 

về Trật tự xã hội 
x     Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

236  Nguyễn Ngọc Nam Anh, Số 540 Chợ Hàng, 
Phường Lê Chân, Thành phố Hải Phòng 

031304005169 Cấp ngày 21/07/2022 
tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính 

về Trật tự xã hội 
x     Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

237  Phạm Duy Thành, Khu Tân Thành, Phường 
Đông Mai, Tỉnh Quảng Ninh 

034081010245 Cấp ngày 02/01/2023 
tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính 

về Trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

238  
Lại Hồng Trường, 42/2/1A đường 21, Khu 
phố 24, Phường Cát Lái, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

031081003386 Cấp ngày 20/08/2025 
tại Bộ Công an x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

239  Phạm Hải An, Số 28, TDP Thư Trung 2, 
Phường Hải An, Thành phố Hải Phòng 

030203000414 Cấp ngày 01/05/2021 
tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính 

về Trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

240  Đỗ Mạnh Kiên, C7P2 Văn Miếu, Phường 
Trường Thi, Tỉnh Ninh Bình 

034071019203 Cấp ngày 02/07/2021 
tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính 

về Trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 
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241  Đào Thị Dung, Thôn Cổ Am 3, Xã Vĩnh 
Am, Thành phố Hải Phòng 

031196012974 Cấp ngày 24/09/2021 
tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính 

về Trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

242  Trần Văn Học, Khu 5, Phường Tân Hưng, 
Thành phố Hải Phòng 

030084004061 Cấp ngày 10/8/2024 tại 
Bộ Công an x     Cán bộ, công chức, viên chức 

243  Đặng Ngọc Hòa, Số 10 phố Vĩnh Tiến, 
Phường An Biên, Thành phố Hải Phòng 

031206000338 Cấp ngày 01/09/2021 
tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính 

về Trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

244  Đỗ Văn Phan, 36/89 Trần Văn Lan, TDP Cát 
Bi 6, Phường Hải An, Thành phố Hải Phòng 

031043000495 Cấp ngày 20/04/2021 
tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính 

về Trật tự xã hội 
x     Người có công với cách mạng 

245  Nguyễn Văn Phú, Xóm 9 , Xã Khánh Hội, 
Tỉnh Ninh Bình 

037089002962 Cấp ngày 01/09/2021 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

246  Trịnh Đức Long, Thôn Đồng Xuân , Xã Vĩnh 
Thuận, Thành phố Hải Phòng 

031097001372 Cấp ngày 25/10/2022 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

247  Lê Minh Nghĩa, Số 6C/360 Miếu Hai Xã, 
Phường Lê Chân, Thành phố Hải Phòng 

022077002145 Cấp ngày 03/04/2021 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

248  Ngô Việt Phương, 21/89 An Đà, Phường Gia 
Viên, Thành phố Hải Phòng 

031084018173 Cấp ngày 01/11/2024 
Tại Bộ Công An x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

249  Bùi Ngọc Hùng, Thôn Kinh Hào, Xã Bắc 
Đông Quan, Tỉnh Hưng Yên 

034099004455 Cấp ngày 26/07/2024 
Tại Bộ Công An x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

250  Trần Anh Cường, Thôn Hòa Nhất, Phường 
An Dương, Thành phố Hải Phòng 

031201005340 Cấp ngày 28/06/2021 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 
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251  
Phạm Thị Thoa, 36/89 Trần Văn Lan, TDP 
Cát Bi 6, Phường Hải An, Thành phố Hải 

Phòng 

031183026355 Cấp ngày 20/11/2025 
tại Bộ Công an x     Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

252  Vũ Đình Phương, Xóm 3, Thôn Quỳnh Khê 
2, Xã Phú Thái, Thành phố Hải Phòng 

030089012854 Cấp ngày 17/04/2021 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

253  Đặng Văn Vinh, Thôn 6 Hải Đường, Xã Hải 
Anh, Tỉnh Ninh Bình 

036099006493 Cấp ngày 08/01/2024 
tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính 

về Trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

254  Bùi Thị Hợp, Số B13 + 14, Tổ 4 Lê Hồng 
Phong, Phường Thái Bình, Tỉnh Hưng Yên 

034162003954 Cấp ngày 19/12/2021 
tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính 

về Trật tự xã hội 
x     Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

255  Phạm Thị Lệ, Số 21/51 đường Chùa Hàng, 
Phường Lê Chân, Thành phố Hải Phòng 

030184011647 Cấp ngày 07/01/2025 
tại Bộ Công an x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

256  

Vũ Thị Thu Hiền, Căn hộ B08.08 Chung cư 
Hoàng Anh Gia Lai 1, số 357 đường Lê Văn 

Lương, khu phố 30, Phường Tân Hưng, 
Thành phố Hồ Chí Minh 

031179016323 Cấp ngày 10/07/2021 
tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính 

về Trật tự xã hội 
x     Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

257  Nguyễn Thị Phương Dung, 6/89 An Đà, 
Phường Gia Viên, Thành phố Hải Phòng 

031182008809 Cấp ngày 12/01/2026 
tại Bộ Công an     x 

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

258  Nguyễn Thị Duyên, Thôn Hà Phương 4, Xã 
Vĩnh Thịnh, Thành phố Hải Phòng 

031179003065 Cấp ngày 03/05/2021 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
    x 

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

259  
Đỗ Thị Hải Yến, 36/89 Trần Văn Lan, TDP 
Cát Bi 6, Phường Hải An, Thành phố Hải 

Phòng 

031178004730 Cấp ngày 19/01/2022 
tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính 

về Trật tự xã hội 
    x Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 
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260  Lương Như Quỳnh, Thôn Làng Quài, Xã 
Lực Hành, Tỉnh Tuyên Quang 

008304008034 Cấp ngày 19/02/2025 
Tại Bộ Công An x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

261  
Đặng Xuân Thưởng, CH1606B CC CBCS 

CAQ Hoàng Mai, Ngõ 79 Thanh Đàm, 
Phường Vĩnh Hưng, Thành phố Hà Nội 

033078003154 Cấp ngày 10/7/2021 tại 
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về 

Trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

262  Đặng Thị Huyền, TDP An Đào, Xã Gia Lâm, 
Thành phố Hà Nội 

024181007155 Cấp ngày 01/09/2021 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Cán bộ, công chức, viên chức 

263  Trần Văn Thức, Thôn Đồng Lạc, Xã Nam 
Cường, Tỉnh Hưng Yên 

034095001660 Cấp ngày 04/05/2022 
tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính 

về Trật tự xã hội 
x     Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

264  
Dương Ngọc Vinh, Tổ 4, khu phố Cẩm 

Thịnh 6B, Phường Cửa Ông, Tỉnh Quảng 
Ninh 

022084006851 Cấp ngày 27/09/2024 
Tại Bộ Công An x     Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

265  Nguyễn Hoàng Tú, Thôn Quần Mục 4, Xã 
Kiến Hải, Thành phố Hải Phòng 

031201000805 Cấp ngày 18/11/2025 
tại Bộ Công an x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

266  Đào Viết Quang, Thôn 2 An Định , Xã Bắc 
Thụy Anh, Tỉnh Hưng Yên 

034083014207 Cấp ngày 05/10/2022 
Tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 
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